
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo. 

2. Địa chỉ: Khối Trường Xuân - thị trấn Tuần Giáo - huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Sáng: 7h00 đến 11h30, chiều: 13h30 đến 17h00. Từ thứ 2 đến thứ 6 (Riêng Khoa YHCT & PHCN làm thêm thủ thuật ngày thứ 7  

hàng tuần) 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: (từ ngày 25/6/2025) 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác (nếu có) 

Ghi 

chú 

1  Đoàn Văn Quý 0000235/ĐB-GPHN Chuyên khoa ngoại khoa 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Giám đốc - Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật của cơ sở 

khám bệnh chữa bệnh - 

BSCKI Ngoại khoa 

 

11080 

2  Quàng Thị Kim 

0001031/ĐB-CCHN; 

QĐ số 46c/QĐ-TTYT; 

QĐ số 176/QĐ-TTYT  

Khám chữa bệnh chuyên ngành 

sản phụ khoa;  

Siêu âm chẩn đoán trong sản phụ 

khoa; Siêu âm tổng quát và soi cổ 

tử cung, lấy bệnh phẩm làm PAP 

SMEAR; Khám và điều trị vô 

sinh; Khám, điều trị lây truyền 

HIV/AIDS từ mẹ sang con                                                              

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó Giám đốc - BSCKI 

chuyên ngành sản phụ 

khoa 

Sáng từ 11h35 đến 13h25, 

chiều từ 17h05 đến 20h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 7h30 đến 11h00, 

chiều 14h00 đến 20h00 tại 

Phòng khám Đa khoa Hoàng 

Linh 

11080 

3  Bùi Hồng Hà 

0001034/ĐB-CCHN;  

QĐ số 653/QĐ-SYT; 

QĐ số 154a/QĐ-TTYT  

QĐ số 176/QĐ-TTYT  

Khám, chữa bệnh ngoại khoa;  

Siêu âm tổng quát;  

Phẫu thuật tiết niệu cơ bản; Phẫu 

thuật nội soi ngoại khoa cơ bản                  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó Giám đốc – 

BSCKI Ngoại khoa 

Sáng từ 11h35 đến 13h25, 

chiều từ 17h05 đến 20h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 7h30 đến 11h00, 

chiều 14h00 đến 20h00 tại 

Phòng khám Đa khoa Hoàng 

Linh 

11080 

4  
Ngô Thị Thanh Thủy 

 

000261/ĐB-CCHN 

 

Chuyên khoa phụ sản KHHGĐ 

 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó trưởng phòng Tổ 

chức hành chính – Hộ 

sinh chuyên khoa phụ 

sản KHHGĐ 

 

11080 



5  Lò Thị Đại 003238/ĐB-CCHN; 

Theo quy định tại Điều 6, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ.  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên phòng Tổ 

chức hành chính – Điều 

dưỡng cao đẳng 

 

11080 

6  Quàng Thị Hiền 

002664/ĐB-CCHN;  

QĐ số: 452/QĐ-SYT; 

QĐ số 178h/QĐ-TTYT;  

QĐ 347/QĐ-TTYT; 

QĐ số 176/QĐ-TTYT  

Khám chữa bệnh đa khoa;  

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

Nội; Ghi và đọc điện tim, đo chức 

năng hô hấp, điện não đồ;    

Bổ sung mạng lưới chẩn đoán, 

điều trị và dự phòng bệnh Lao;  

Xác định tình trạng nghiện ma túy     

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Trưởng phòng KHNV- 

Điều dưỡng - BSCKI 

Nội khoa 

Sáng từ 11h35 đến 13h25, 

chiều từ 17h05 đến 21h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 7h30 đến 11h00, 

chiều 14h00 đến 21h00 

Tại Phòng khám chuyên 

khoa Nội tổng hợp Duy 

Hưng 

11080 

7  
Nguyễn Thị Khánh 

Hường 

Số: 000986/ĐB-CCHN 

QĐ số 659/QĐ-SYT; 

QĐ số 176/QĐ-TTYT. 

Theo quy định tại Điều 5, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ; 

Tư vấn về dinh dưỡng tiết chế                

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó trưởng phòng 

KHNV-Điều dưỡng - 

Điều dưỡng chuyên 

khoa I 

 

11080 

8  Lò Thị Lập 0001176/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 9, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Nhân viên phòng 

KHNV–ĐD – Hộ sinh 

cao đẳng 

 

11080 

9  Lò Thị Hương 0002116/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 9, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Nhân viên phòng 

KHNV–ĐD – Hộ sinh 

cao đẳng 

 

11080 

10  Lò Hương Giang 0000254/ĐB-GPHN Y học dự phòng 
Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Nhân viên phòng 

KHNV–ĐD – Bác sĩ Y 

học dự phòng 

 

11080 

11  Đoàn Vương Hùng 

0001030/ĐB-CCHN;                 

QĐ số 667/QĐ-SYT; 

QĐ số 44a/QĐ-TTYT; 

QĐ 347/QĐ-TTYT; 

QĐ 175/QĐ-TTYT; 

QĐ 176/QĐ-TTYT  

Khám, chữa bệnh chuyên ngành 

hồi sức cấp cứu; Thực hiện các kỹ 

thuật thận nhân tạo; 

Ghi và đọc điện tim; thực hành 

Nội soi thực quản, dạ dày, tá 

tràng; 

bổ sung mạng lưới chẩn đoán, 

điều trị và dự phòng bệnh Lao; 

Nội soi đại trực tràng; 

Giám sát chất lượng nước RO                                                          

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Trưởng khoa Cấp cứu-

Hồi sức tích cực và 

chống độc – BSCKI 

Hồi sức cấp cứu 

Sáng từ 11h35 đến 13h25, 

chiều từ 17h05 đến 21h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 7h30 đến 11h00, 

chiều 14h00 đến 21h00 

Tại Phòng khám chuyên 

khoa Nội, Ngoại tổng hợp 

Anh Đức 

11080 

12  Lò Văn Hải 

0001936/ĐB-CCHN  

QĐ 647/QĐ-SYT; 

QĐ 347/QĐ-TTYT; 

QĐ 176/QĐ-TTYT  

Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

Hồi sức cấp cứu;  

Thực hiện các kỹ thuật thận nhân 

tạo; 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

Phó trưởng khoa Cấp 

cứu-Hồi sức tích cực 

và chống độc – BSCKI 

Hồi sức cấp cứu 

 

11080 



TTYT  bổ sung mạng lưới chẩn 

đoán, điều trị và dự phòng bệnh 

Lao 

24/24 

13  Quàng Văn Tiên 

003447/ĐB-CCHN;  

QĐ 347/QĐ-TTYT; 

QĐ số 176/QĐ-TTYT. 

Khám chữa bệnh đa khoa; bổ 

sung mạng lưới chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Cấp 

cứu-Hồi sức tích cực 

và chống độc – Bác sĩ 

đa khoa 

 

11080 

14  Phạm Minh Hoàng 
003111/ĐB-CCHN; 

QĐ số 457/QĐ-TTYT 

Theo quy định tại Điều 5, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ; 

Chăm sóc người bệnh hồi sức cấp 

cứu 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phụ trách công tác điều 

dưỡng trưởng khoa 

Cấp cứu-Hồi sức tích 

cực và chống độc – 

Điều dưỡng Đại học 

 

11080 

15  Quàng Thị Hiên 

000908/ĐB-CCHN;  

QĐ 279/QĐ-TTYT; 

QĐ 176/QĐ-TTYT; 

 

Theo quy định tại Điều 6, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ; 

Kỹ thuật Thận nhân tạo cơ bản 

dành cho điều dưỡng 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Cấp 

cứu-Hồi sức tích cực 

và chống độc – Điều 

dưỡng cao đẳng 

 

11080 

16  Cà Văn Hà 

0000198/ĐB-GPHN;  

QĐ 657/QĐ-SYT; 

QĐ số 154/QĐ-TTYT; 

QĐ số 176/QĐ-TTYT. 

Điều dưỡng;  

Vật lý trị liệu/phục hồi chức năng; 

Vật lý trị liệu/phục hồi chức năng 

và trợ giúp bác sỹ trong nội soi 

thực quản, dạ dày, tá tràng          

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Cấp 

cứu-Hồi sức tích cực 

và chống độc – Điều 

dưỡng đại học 

 

11080 

17  Lò Thị Miền 003517/ĐB-CCHN  

Theo quy định tại Điều 5, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ.               

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Cấp 

cứu-Hồi sức tích cực 

và chống độc – Điều 

dưỡng đại học 

 

11080 

18  Nguyễn Việt Thắng 

002597/ĐB-CCHN; 

QĐ 352/QĐ-TTYT; 

QĐ 612/QĐ-TTYT.  

Theo quy định tại Điều 6 TTLT 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ; 

kỹ thuật chụp phim X-quang cơ 

bản; 

Trợ giúp nội soi đường tiêu hoá 

trên và Đo chức năng hô hấp 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Cấp 

cứu-Hồi sức tích cực 

và chống độc – Điều 

dưỡng cao đẳng 

 

11080 

19  Mùa Ngọc Tú 003550/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 6 TTLT 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Cấp 

cứu-Hồi sức tích cực 

và chống độc – Điều 

dưỡng cao đẳng 

 

11080 



20  Tòng Văn Công 0000299/ĐB-GPHN Điều dưỡng 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Cấp 

cứu-Hồi sức tích cực 

và chống độc – Điều 

dưỡng cao đẳng 

 11080 

21  Quàng Văn Tại 

Số: 000964/ĐB-CCHN 

QĐ 178b/QĐ-TTYT;                       

QĐ 347/QĐ-TTYT;  

QĐ 176/QĐ-TTYT. 

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

Hồi sức cấp cứu; 

Thực hiện kỹ thuật chạy thận chu 

kỳ và chạy thận cấp cứu; 

bổ sung mạng lưới chẩn đoán, 

điều trị và dự phòng bệnh Lao; 

Kỹ thuật chọc hút tế bào; Chẩn 

đoán và điều trị dự phòng bệnh 

lao. 

                           

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Trưởng khoa Thận 

nhân tạo - BSCKI Hồi 

sức cấp cứu 

 

11080 

22  Quàng Thị Kim 

002418/ĐB-CCHN;  

QĐ 178c/QĐ-TTYT;  

QĐ 347/QĐ-TTYT;  

QĐ 176/QĐ-TTYT. 

Khám chữa bệnh chuyên ngành 

hồi sức cấp cứu ;  

Kỹ thuật thận nhân tạo; 

Chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Thận 

nhân tạo - BSĐH Hồi 

sức cấp cứu 

 

11080 

23  Lò Thị Ón 

0000163/ĐB-GPHN;  

QĐ 794/QĐ-SYT;  

QĐ 176/QĐ-TTYT; 

QĐ 361/QĐ-TTYT. 

  

Điều dưỡng; 

Kỹ thuật thận nhân tạo.              

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Thận 

nhân tạo – Điều dưỡng 

đại học 

 

11080 

24  Vừ A Trừ 

0001036/ĐB-CCHN; 

QĐ số 796/QĐ-SYT; 

QĐ số 176/QĐ-TTYT  

Theo quy định tại Điều 5, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ; 

Kỹ thuật thận nhân tạo            

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Thận 

nhân tạo – Điều dưỡng 

đại học 

 

11080 

25  Lò Văn Quyết 

0000269/ĐB-GPHN;  

QĐ 278/QĐ-TTYT;  

 

Điều dưỡng;  

Kỹ thuật Thận nhân tạo cơ bản 

dành cho điều dưỡng 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Thận 

nhân tạo – Điều dưỡng 

Đại học 

 

11080 

26  Quàng Văn Dương 

0000176/ĐB-GPHN; 

QĐ số 792/QĐ-SYT;  

QĐ số 176/QĐ-TTYT  

Điều dưỡng;  

Kỹ thuật thận nhân tạo                 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Thận 

nhân tạo – Điều dưỡng 

đại học 

 

11080 



27  Là Văn Hùng 

0001224/ĐB-CCHN;  

QĐ 1202/QĐ-SYT;  

QĐ 466/QĐ-SYT;  

 

Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

nội tổng hợp; 

Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, 

chụp cắt lớp vi tính tổng quát các 

bệnh thường gặp;  

Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh. 

                                                                   

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Trưởng khoa Chẩn 

đoán hình ảnh – 

BSCKI Chẩn đoán hình 

ảnh 

Sáng từ 11h35 đến 13h25, 

chiều từ 17h05 đến 19h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 19h00 

Phòng khám chuyên khoa 

Nội tổng hợp Việt Đức 

11080 

28  Lang Văn Huấn 
003258/ĐB-CCHN;  

QĐ 74/QĐ-TTYT  

 Khám chữa bệnh đa khoa;  

Chẩn đoán hình ảnh                                       

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh – Bác sĩ 

đa khoa 

Sáng từ 11h35 đến 13h25, 

chiều từ 17h05 đến 19h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00 tại 

Phòng khám Đa khoa Hoàng 

Linh 

 

11080 

29  Đôn Văn Đông 

002798/ĐB-CCHN;   

QĐ 347/QĐ-TTYT; 

QĐ 203/QĐ-TTYT  

Khám chữa bệnh đa khoa; 

chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao; 

Chẩn đoán hình ảnh cơ bản 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh – Bác sĩ 

đa khoa 

 

11080 

30  Lò Văn Thịnh 
000034/ĐB-GPHN;  

QĐ số 215/QĐ-TTYT 

Y khoa;  

Siêu âm cơ bản; Siêu âm Doppler 

tim 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh – Bác sĩ 

đa khoa 

 

11080  

31  Phạm Văn Thu 
000053/ĐB-CCHN;  

QĐ 207a/QĐ-TTYT 

Chẩn đoán hình ảnh; 

Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính                                 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

KTV trưởng khoa Chẩn 

đoán hình ảnh – Cử 

nhân Kĩ thuật Y hình 

ảnh 

Sáng từ 11h35 đến 13h25, 

chiều từ 17h05 đến 19h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 19h00 

Tại Phòng khám chuyên 

khoa Nội tổng hợp Trí Tâm 

11080 

32  Sùng Trường Sa 0001274/ĐB-CCHN Kỹ thuật viên CĐHA 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

Nhân viên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh – Cao 

đẳng KTY Điện quang 

 

11080 



24/24 

33  Nguyễn Cao Cường 

002431/ĐB-CCHN; 

QĐ 162/QĐ-TTYT. 

 

Khám bệnh,chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ; 

trợ giúp nội soi đường tiêu hóa 

trên và kỹ thuật chụp Xquang cơ 

bản 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh – Y sĩ đa 

khoa 

 

11080 

34  Hoàng Xuân Lập 
0001867/ĐB-CCHN 

QĐ 644/QĐ-SYT. 

Chuyên khoa xét nghiệm;  

Khám bệnh,chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ; Chụp Xquang thông 

thường, siêu âm ổ bụng tổng quát. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh – Y sĩ đa 

khoa + KTY Xét 

nghiệm 

 

11080 

35  Quàng Văn Tương 

001019/ĐB-CCHN;  

QĐ 665/QĐ-SYT;  

QĐ 176/QĐ-TTYT. 

Chuyên khoa xét nghiệm; 

Nội soi thực quản, dạ dày, tá 

tràng;  

Kết luận khẳng định các xét 

nghiệm VG B, HIV, lao, sốt rét, 

HCV, giang mai; khám, cấp cứu, 

chữa bệnh đa khoa,                         

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Trưởng khoa Xét 

nghiệm – BSCKI Xét 

nghiệm 

 

11080 

36  Bạc Thị Loan 

002432/ĐB-CCHN; 

QĐ 1250/QĐ-SYT;  

QĐ 364/QĐ-SYT; 

QĐ 658/QĐ-TTYT; 

QĐ 176/QĐ-TTYT 

Khám chữa bệnh đa khoa; 

Chuyên khoa huyết học truyền 

máu; 

Chuyên ngành giải phẫu bệnh; 

Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào 

bệnh học  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó trưởng khoa Xét 

nghiệm – BSCKI Giải 

Phẫu bệnh 

Chiều từ 17h30 đến 21h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h00 tại 

Phòng khám Đa khoa Hoàng 

Linh 

11080 

37  Phan Thị Ngọc Oanh 0001226/ĐB-CCHN. Kỹ thuật viên xét nghiệm 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Xét 

nghiệm – KTY Xét 

nghiệm 

 

11080 

38  Bạc Cầm Tư 
0001892/ĐB-CCHN;  

QĐ 176/QĐ-TTYT. 
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Xét 

nghiệm – Cử nhân 

KTY Xét nghiệm 

 

11080 

39  Giàng Thị Pà 002611/ĐB-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

Nhân viên khoa Xét 

nghiệm – KTY Xét 

nghiệm 

 

11080 



24/24 

40  Quàng Thị Cường 000058/ĐB–CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Xét 

nghiệm – KTY Xét 

nghiệm 

 

11080 

41  Lò Thị Tuyến 

001464/ĐB-CCHN;  

QĐ 46a/QĐ-TTYT; 

QĐ 176/QĐ-TTYT.  

Kỹ thuật viên Xét nghiệm; 

Xét nghiệm nấm và KST gây 

bệnh da.                          

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Xét 

nghiệm – KTY Xét 

nghiệm 

 

11080 

42  Lò Khánh Lâm 
 003527/ĐB-CCHN 

 
Chuyên khoa xét nghiệm                      

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Xét 

nghiệm – Cử nhân 

KTY Xét nghiệm 

 

11080 

43  Hoàng Minh Phương 002742/ĐB-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm                      

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Xét 

nghiệm – Cử nhân 

KTY Xét nghiệm 

 

11080 

44  
Phạm Thị Lan 

Hương 
0000298/ĐB-GPHN Xét nghiệm Y học 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Xét 

nghiệm – Cao đẳng 

KTY Xét nghiệm 

 

11080 

45  Bạc Cầm Luyện 
000059/ĐB-CCHN; 

QĐ 176/QĐ-TTYT. 

Khám chữa bệnh chuyên khoa tai 

mũi họng; 

Khám cấp cứu, chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Trưởng khoa Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai mũi 

họng – BSCKI Tai Mũi 

Họng 

Chiều từ 17h05 đến 19h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 08h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 20h00 tại 

Phòng khám Chuyên khoa 

Tai Mũi Họng 

11080 

46  Nguyễn Văn Ánh 
002454/ĐB-CCHN;  

QĐ 176/QĐ-TTYT  

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

mắt; 

Khám cấp cứu, chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó Trưởng khoa Răng 

hàm mặt - Mắt - Tai 

mũi họng – BSCKI 

Mắt 

 

11080 

47  Dương Văn Thịnh 

002439/ĐB-CCHN;  

QĐ 1006/QĐ-SYT; 

QĐ 39a/QĐ-TTYT; 

Khám chữa bệnh đa khoa; 

 Phục hồi chức năng; 

Y học cổ truyền và Phục hồi chức 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên khoa Răng 

hàm mặt - Mắt - Tai 

mũi họng – BSĐH 

 

11080 



QĐ số 343/ QĐ-TTYT  năng; 

Khám chữa bệnh Răng hàm mặt 

cơ bản. 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

PHCN 

48  Hoàng Ngọc Minh 
002969/ĐB-CCHN;  

QĐ 659/QĐ-TTYT. 

Khám, chữa bệnh đa khoa;  

Tai Mũi Họng cơ bản 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Răng 

hàm mặt - Mắt - Tai 

mũi họng – Bác sĩ đa 

khoa 

 

11080 

49  Lò Thị Chiển 000891/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 5, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Điều dưỡng Trưởng 

khoa Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng - 

Điều dưỡng Đại học 

 

11080 

50  Nguyễn Thị Hoàn 0000174/ĐB-GPHN Điều dưỡng  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Điều dưỡng khoa Răng 

hàm mặt - Mắt - Tai 

mũi họng – Điều 

dưỡng Đại học 

 

11080 

51  Lầu Thị Pà 003112/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 6, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ.  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Điều dưỡng khoa Răng 

hàm mặt - Mắt - Tai 

mũi họng – điều dưỡng 

Cao đẳng  

 

11080 

52  Lò Thị Hậu 002802/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điểu 6 Thông 

tư liên tịch số: 26/2015/TTLT- 

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ nội vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Điều dưỡng khoa Răng 

hàm mặt - Mắt - Tai 

mũi họng – điều dưỡng 

Cao đẳng 

 

11080 

53  Lò Văn Xiên 

0001150/ĐB-CCHN;  

QĐ số: 651/QĐ-SYT; 

QĐ số 505/QĐ-SYT; 

QĐ 347/QĐ-TTYT   

QĐ số 176/QĐ-TTYT  

Khám, chữa bệnh đa khoa;  

Nội soi chẩn đoán bệnh đường 

tiêu hóa; 

Khám chữa bệnh chuyên khoa Tai 

mũi họng;  

chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao; 

Quản lý chăm sóc, chẩn đoán, 

điều trị HIV/AIDS. 

                           

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Trưởng khoa Khám 

bệnh – BSCK I Tai mũi 

Họng 

 

11080 

54  Nguyễn Ngọc Thanh 
0001178/ĐB-CCHN;  

QĐ 648/QĐ-SYT;  

Khám, chữa bệnh đa khoa; 

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

Phó trưởng khoa Khám 

bệnh – BSĐH Tai Mũi 

 
11080 



QĐ 347/QĐ-TTYT;  

QĐ số 176/QĐ-TTYT.  

mắt;  

Chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao 

chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao. 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Họng 

55  Trần Thị Hằng 

000967/ĐB-CCHN;  

QĐ 656/QĐ-SYT  

QĐ 347/QĐ-TTYT; 

QĐ 196/QĐ-TTYT;  

QĐ số 176/QĐ-TTYT  

Khám chữa bệnh nội khoa, không 

làm các thủ thuật chuyên khoa; 

Chăm sóc và điều trị HIV/AIDS 

bằng thuốc ARV; 

chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao; 

Điều trị viêm gan virut C cho 

bệnh nhân đồng nhiễm HIV/Virut 

viêm gan C;  

chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Khám 

bệnh – Bác sĩ nội khoa 

 

11080 

56  Nguyễn Thị Kiểm 

002417/ĐB-CCHN;   

QĐ 347/QĐ-TTYT;  

QĐ số 176/QĐ-TTYT  

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng hàm mặt; 

Chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Khám 

bệnh – BSCKI Răng 

Hàm Mặt 

Sáng từ 11h35 đến 13h25, 

chiều từ 17h05 đến 21h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 08h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 21h00 tại 

Phòng khám chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt Phương 

Nam 

11080 

57  Nguyễn Thị Biên 

002845/ĐB-CCHN;  

QĐ số 41/QĐ-TTYT QĐ 

số 176/QĐ-TTYT  

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

Răng hàm mặt 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Khám 

bệnh – Bác sĩ chuyên 

khoa I Răng Hàm Mặt 

Sáng từ 11h35 đến 13h25, 

chiều từ 17h05 đến 21h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 08h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 21h00 tại 

Phòng khám Chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt Hoàng Biên 

11080 

58  Lò Thị Hà 

Số: 002786/ĐB-CCHN;  

QĐ 347/QĐ-TTYT;  

QĐ số 176/QĐ-TTYT  

Khám chữa bệnh đa khoa ; 

chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao; 

 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Khám 

bệnh – Bác sĩ đa khoa 

 

11080 

59  Giàng A Chứ 

0001193/ĐB-CCHN;  

QĐ số 218/QĐ-TTYT;  

QĐ số 176/QĐ-TTYT; 

QĐ số 597/QĐ-QĐ-SYT 

Khám, chữa bệnh đa khoa;       

Khám chữa bệnh chuyên ngành 

tâm thần, thần kinh; Chuyên khoa 

Thần kinh. 

 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Khám 

bệnh – BSCKI Thần 

kinh 

 

11080 

60  Lò Văn Thân 
002426/ĐB-CCHN; 

QĐ 347/QĐ-TTYT;  

Khám chữa bệnh đa khoa; 

Chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

Nhân viên khoa Khám 

bệnh – Bác sĩ đa khoa 

 
11080 



QĐ 176/QĐ-TTYT  bệnh Lao; 

 
thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

61  Lò Thị Nguyệt 
0000172/ĐB-GPHN;  

QĐ số 176/QĐ-TTYT. 

Điều dưỡng; 

Tư vấn chăm sóc, điều trị HIV, 

methadone. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Điều dưỡng trưởng 

khoa Khám bệnh – 

Điều dưỡng đại học 

 

11080 

62  Đoàn Thị Hà 000197/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 5, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Khám 

bệnh – Điều dưỡng Đại 

học 

 

11080 

63  Hoàng Thị Thủy 000061/ĐB-CCHN Chuyên khoa Răng hàm mặt 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Khám 

bệnh – Y sĩ nha 

Sáng từ 11h35 đến 13h25, 

chiều từ 17h05 đến 19h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 19h00 tại 

Phòng khám Chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt Hoàng Thủy 

11080 

64  Lường Thị Chung 0000173/ĐB-GPHN Điều dưỡng 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Khám 

bệnh – Điều dưỡng Đại 

học 

 

11080 

65  Lò Thị Muôn 
001424/ĐB-CCHN 

 
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Khám 

bệnh – KTY Xét 

nghiệm 

 

11080 

66  Nguyễn Văn Dân 

000886/ĐB-CCHN; 

QĐ số 650/QĐ-SYT; 

QĐ số 178g/QĐ-TTYT;  

QĐ số 176/QĐ-TTYT  

Khám, chữa bệnh ngoại khoa; 

Siêu âm tổng quát; 

Lấy máu tụ ngoài màng cứu trên 

lều tiểu não.                   

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Trưởng khoa Ngoại – 

BSCK I ngoại khoa 

Sáng từ 11h35 đến 13h25, 

chiều từ 17h05 đến 21h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 21h00 tại 

Phòng khám chuyên khoa 

Nội, Ngoại tổng hợp Anh 

Đức 

11080 

67  Lầu A Thu 

002821/ĐB-CCHN; 

QĐ số 559/QĐ-SYT; 

QĐ số 54/QĐ-TTYT; 

QĐ 183/QĐ-TTYT 

Khám chữa bệnh đa khoa; 

Chuyên khoa Ngoại; 

Kỹ thuật lấy máu tụ trên liều tiểu 

não;  

Phẫu thuật nội soi ổ bụng cơ bản                             

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Ngoại 

– BSCKI Ngoại khoa 

 

11080 



68  
Nguyễn Thành 

Chung 

003042/ĐB-CCHN; 

QĐ 363/QĐ-SYT; 

QĐ 182/QĐ-TTYT 

 

Khám chữa bệnh đa khoa; 

khám chữa bệnh chuyên khoa 

ngoại; 

Phẫu thuật nội soi cơ bản 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó trưởng khoa Ngoại 

– Thạc sĩ Ngoại khoa 

 

11080 

69  Lò Văn Biên 
0001218/ĐB-CCHN 

QĐ số 176/QĐ-TTYT 

Khám, chữa bệnh đa khoa; 

khám chữa bệnh chuyên ngành 

ngoại khoa 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Ngoại 

– Bá sĩ đa khoa 

 

11080 

70  Bùi Thị Hải 0000170/ĐB-GPHN Điều dưỡng  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Điều dưỡng trưởng 

khoa Ngoại – Điều 

dưỡng Đại học 

 

11080 

71  Lò Văn Tài 
000985/ĐB-CCHN;  

QĐ 46e/QĐ-TTYT  

Theo quy định tại Điều 5, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ; 

Kỹ thuật xương bột                

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Ngoại 

– Điều dưỡng Đại học 

 

11080 

72  Lê Thị Bích Thảo 
002941/ĐB-CCHN 

QĐ số 252a/QĐ-TTYT  

Theo quy định tại  thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

nội vụ; 

Kỹ thuật viên dụng cụ mở      

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Ngoại 

– Điều dưỡng Đại học 

 

11080 

73  Nguyễn Minh Hà 
000056/ĐB-CCHN;  

QĐ 664/QĐ-SYT 

 Chẩn đoán hình ảnh; 

Theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số: 26/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 07/10/2015                 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Ngoại 

– Điều dưỡng Đại học 

Sáng từ 11h35 đến 13h25, 

chiều từ 17h05 đến 21h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 21h00 tại 

Phòng khám chuyên khoa 

Nội tổng hợp Trí Tâm 

 

11080 

74  Quàng Văn Lả 

000427/ĐB-CCHN;  

 

 

Theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Ngoại 

– Điều Cao đẳng 

 

11080 

75  Lò Văn Cương 0000167/ĐB-GPHN Điều dưỡng                   

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên khoa Ngoại 

– Điều dưỡng Đại học 

 

11080 



Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

76  Lương Thảo Hương 003052/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại điều 6, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Ngoại 

– Điều Cao đẳng 

 

11080 

77  Lò Văn Chiên 
000984/ĐB-CCHN; 

QĐ 1133/QĐ-SYT.         

Khám, chữa bệnh đa khoa; 

chuyên khoa gây mê hồi sức 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Trưởng khoa Phẫu 

thuật - Gây mê hồi sức 

– BSCKI Gây mê hồi 

sức 

Sáng từ 11h35 đến 13h25, 

chiều từ 17h05 đến 21h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 21h00 tại 

Phòng khám nội, ngoại tổng 

hợp Anh Đức 

11080 

78  Nguyễn Huy Hoàng 
002552/ĐB-CCHN;  

 

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

gây mê hồi sức 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Phẫu 

thuật - Gây mê hồi sức 

– BSCKI Gây mê hồi 

sức 

 

11080 

79  Hờ A Dê 
000890/ĐB-CCHN 

 
Điều dưỡng gây mê hồi sức 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Phẫu 

thuật - Gây mê hồi sức 

– Điều dưỡng đại học 

 

11080 

80  Vũ Thị Hương 

0000165/ĐB-GPHN; QĐ 

661/QĐ-SYT ;  

QĐ 342/QĐ-TTYT. 

Điều dưỡng; 

Điều dưỡng Chuyên ngành gây 

mê hồi sức; 

Điều dưỡng Chuyên ngành gây 

mê hồi sức. 

 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Điều dưỡng trưởng 

khoa Phẫu thuật-Gây 

mê hồi sức – Điều 

dưỡng Đại học 

 

11080 

81  Nguyễn Duy Hoàng 
Số: 003291/ĐB-CCHN; 

QĐ số 100/QĐ-TTYT. 

Theo quy định tại Điều 6, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ; 

Điều dưỡng gây mê hồi sức 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Phẫu 

thuật - Gây mê hồi sức 

– Điều dưỡng GMHS 

 

11080 

82  Trần Thị Kim Huy 001458/ĐB-CCHN KTV gây mê hồi sức 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Phẫu 

thuật - Gây mê hồi sức 

– KTV GMHS 

 

11080 

83  Quàng Thị Liên 
0001228/ĐB-CCHN; 

QĐ 347/QĐ-TTYT 

Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

nhi; 

chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trưởng khoa Nhi – 

BSCKI Nhi 

Sáng từ 11h35 đến 13h25, 

chiều từ 17h05 đến 21h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 
11080 



bệnh Lao Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

nghỉ lễ từ 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 21h00 tại 

Phòng khám Chuyên khoa 

Nhi 

84  Vàng Thị Ly 
0001227/ĐB - CCHN; 

QĐ 347/QĐ-TTYT. 

Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

nhi; 

chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó trưởng khoa Nhi – 

BSCKI Nhi 

 

11080 

85  Mùa A Minh 
003264/ĐB-CCHN;  

QĐ 347/QĐ-TTYT  

Khám, chữa bệnh đa khoa; 

 chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Nhi – 

Bác sĩ đa khoa 

 

11080 

86  Cao Anh Minh 000036/ĐB-GPHN Y khoa 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Nhi – 

Bác sĩ đa khoa 

 

11080 

87  Lò Thị Ngọc 
003564/ĐB-CCHN 

 
Khám chữa bệnh đa khoa  Sáng: 7h00-11h30 

Nhân viên khoa Nhi – 

Bác sĩ đa khoa 

 
11080 

88  
Quàng Thị Phương 

 

003601/ĐB-CCHN 

 

Theo quy định tại Điều 5, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên khoa Nhi – 

Điều dưỡng Đại học 

 

11080 

89  Quàng Thị Thoa 000982/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 8, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Điều dưỡng  Trưởng 

khoa Nhi – Cử nhân 

Điều dưỡng chuyên 

ngành phụ sản 

Sáng từ 11h45 đến 13h15, 

chiều từ 17h05 đến 21h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 07h00 đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 21h00 tại 

Phòng Khám Chuyên khoa 

Nhi 

11080 

90  Lường Thị Vinh 000976/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 5, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Nhi – 

Điều dưỡng đại học 

 

11080 

91  Lò Thị Xôm 000909/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 6, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Nhi – 

Điều dưỡng cao đẳng 

 

11080 



92  Phạm Thị Chi 0000166/ĐB-GPHN Điều dưỡng  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Nhi – 

Điều dưỡng đại học 

 

11080 

93  
Lường Thị Thúy 

Huyền 
003110/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 6, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ.  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Nhi – 

Điều dưỡng Cao đẳng 

 

11080 

94  Cà Thị Xuân 002435/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 5, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Nhi – 

Điều dưỡng đại học 

 

11080 

95  Lường Văn Quy 0000164/ĐB-GPHN Điều dưỡng  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Nhi – 

Điều dưỡng đại học 

 

11080 

96  Tòng Văn Quang 0000300/ĐB-GPHN Điều dưỡng  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Nhi – 

Điều dưỡng đại học 

 

11080 

97  Vi Thị Liễu 

0001035/ĐB-CCHN                               

QĐ số 916/QĐ-SYT;  

QĐ 347/QĐ-TTYT  

Khám, chữa bệnh Nội khoa; 

Điện tâm đồ; 

chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao                                           

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Trưởng khoa Nội – 

BSCKI Nội  

Sáng từ 11h35 đến 13h25, 

chiều từ 17h05 đến 20h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 7h30 đến 11h00, 

chiều 14h00 đến 20h00 tại 

Phòng khám Đa khoa Hoàng 

Linh 

11080 

98  Vì Thị Kiêm 

001471/ĐB-CCHN;  

QĐ 347/QĐ-TTYT; 

QĐ số 176/QĐ-TTYT 

Khám chữa bệnh nội khoa; 

Chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao; 

Ghi và đọc điện tim 

 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó trưởng  khoa Nội – 

BSCKI Nội  

 

11080 

99  Tòng Thị Vui 
0001728/ĐB-CCHN; QĐ 

347/QĐ-TTYT 

Khám chữa bệnh đa khoa; 

Chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Nội – 

Bác sĩ đa khoa 

 

11080 



100  Cà Thị Hà 
0001731/ĐB-CCHN;  

QĐ 347/QĐ-TTYT. 

Khám chữa bệnh đa khoa; 

chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Nội – 

Bác sĩ đa khoa 

 

11080 

101  Cà Văn Thuật 

002411/ĐB-CCHN; 

QĐ 504/QĐ-SYT  

  

Khám chữa bệnh đa khoa; 

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

tâm thần 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Nội – 

BSCKI Tâm thần 
 11080 

102  Mùa A Sình 
003263/ĐB-CCHN;   

QĐ 347/QĐ-TTYT  

Khám, chữa bệnh đa khoa; 

chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Nội – 

Bác sĩ đa khoa 

 

11080 

103  Lò Thị Xuân 0000171/ĐB-GPHN Điều dưỡng  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Điều dưỡng Trưởng 

khoa Nội – Điều dưỡng 

Đại học 

 

11080 

104  Lường Thị Vân 001443/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 6, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ.  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Nội – 

Điều dưỡng Cao đẳng 

 

11080 

105  Tòng Thị Trung 001444/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 6, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ.  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Nội – 

Điều dưỡng Cao đẳng 

 

11080 

106  
Đinh Thị Thương 

Huyền 
001445/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 6, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ.  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Nội – 

Điều dưỡng Cao đẳng 

 

11080 

107  Lò Văn Chung 000498/ĐB-CCHN 

*Theo quy định tại Điều 6, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ.  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Nội – 

Điều dưỡng Cao đẳng 

 

11080 

108  Quàng Văn Thiêm 003575/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 5, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên khoa Nội – 

Điều dưỡng Đại học 

 

11080 



Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ.  Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

109  Lò Thị Muôn 000878/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 5, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Nội – 

Điều dưỡng Đại học 

 

11080 

110  Giàng A Lồng 0000301/ĐB-GPHN Điều dưỡng 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Nội – 

Điều dưỡng Cao đẳng 

 

11080 

111  Tòng Văn Đức 0000306/ĐB-GPHN Điều dưỡng 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Nội – 

Điều dưỡng Cao đẳng 

 

11080 

112  Lường Thị Tuyết 
000259/ĐB-CCHN;                   

QĐ 46d/QĐ-TTYT. 

Khám chữa bệnh chuyên ngành 

sản phụ khoa;  

Siêu âm chẩn đoán trong sản phụ 

khoa                                                                 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

 Trưởng khoa CSSKSS 

và Phụ sản – BSCKI 

Sản khoa 

Sáng từ 11h35 đến 13h25, 

chiều từ 17h05 đến 20h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 7h30 đến 11h00, 

chiều 14h00 đến 20h00 tại 

Phòng khám Chuyên khoa 

Sản Phụ Khoa 

11080 

113  Vừ A Phía 

0001153/ĐB-CCHN; 

QĐ số 119/QĐ-SYT; 

QĐ số 176/QĐ-TTYT; 

QĐ số 184/QĐ-TTYT 

Khám, chữa bệnh đa khoa; 

Khám chữa bệnh chuyên ngành 

sản phụ khoa; 

Soi cổ tử cung, siêu âm sản phụ 

khoa; Phẫu thuật nội soi cơ bản 

trong phụ khoa 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó trưởng khoa 

CSSKSS và Phụ sản – 

BSCKI Sản khoa 

Sáng từ 11h35 đến 13h25, 

chiều từ 17h05 đến 20h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 7h30 đến 11h00, 

chiều 14h00 đến 20h00 tại 

Phòng khám chuyên khoa 

Sản Phụ Khoa 

11080 

114  Quàng Thị Thúy 

002787/ĐB-CCHN; 

QĐ số 468/QĐ-SYT; 

QĐ số 172/QĐ-TTYT 

Khám chữa bệnh đa khoa; 

Chuyên ngành Sản phụ khoa;  

Siêu âm sản phụ khoa cơ bản 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa 

CSSKSS và Phụ sản – 

BSCKI Sản khoa 

 

11080 

115  Lò Văn Tâm 

0001276/ĐB-CCHN;                       

QĐ số 228a/QĐ-TTYT; 

QĐ số 595 /QĐ-SYT; 

QĐ số 181/QĐ-TTYT 

Khám, chữa bệnh đa khoa ; 

Siêu âm tổng quát;  

Chuyên khoa Sản phụ khoa; Phẫu 

thuật nội soi cơ bản trong phụ 

khoa 

                        

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa 

CSSKSS và Phụ sản – 

Bác sĩ chuyên khoa I 

Sản phụ khoa 

Sáng từ 11h35 đến 13h00, 

chiều từ 17h10 đến 20h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 7h30 đến 11h00, 

chiều 14h00 đến 20h00 Tại 

Phòng khám chuyên khoa 

Da Liễu 

11080 



116  Vũ Lê Hà 

Số: 000040/ĐB-CCHN                 

QĐ số 797/QĐ-SYT;  

QĐ số 180/QĐ-TTYT 

Theo quy định tại Điều 8, Thông 

tư liên tịch  số 26/2011/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y , Bộ Nội Vụ; 

Kỹ thuật thận nhân tạo; 

Quản lý, sử dụng máy thở và theo 

dõi chăm sóc bệnh nhân thở máy 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Điều dưỡng trưởng 

khoa CSSKSS và Phụ 

sản – Cử nhân điều 

dưỡng chuyên ngành 

phụ sản 

 

11080 

117  Quàng Thị Hằng 000893/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 8, Thông 

tư liên tịch  số 26/2011/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y , Bộ Nội Vụ  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa 

CSSKSS và Phụ sản - 

Cử nhân điều dưỡng 

chuyên ngành phụ sản 

Sáng từ 11h35 đến 13h25, 

chiều từ 17h05 đến 20h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 08h00 đến 11h00, 

chiều 14h00 đến 17h00 Tại 

Phòng khám chuyên khoa 

Sản Phụ Khoa 

11080 

118  Trần Thị Lệ Quyên 000894/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 8, Thông 

tư liên tịch  số 26/2011/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y , Bộ Nội Vụ  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa 

CSSKSS và Phụ sản - 

Cử nhân điều dưỡng 

chuyên ngành phụ sản 

 Sáng từ 11h35 đến 13h25, 

chiều từ 17h05 đến 20h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 7h30 đến 11h00, 

chiều 14h00 đến 20h00 tại 

Phòng khám chuyên khoa 

Sản Phụ Khoa 

11080 

119  Phạm Thị Nguyệt 000991/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 8, Thông 

tư liên tịch  số 26/2011/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y , Bộ Nội Vụ  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

 Nhân viên khoa 

CSSKSS và Phụ sản - 

Cử nhân điều dưỡng 

chuyên ngành phụ sản 

Sáng từ 11h35 đến 13h25, 

chiều từ 17h05 đến 20h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 7h30 đến 11h00, 

chiều 14h00 đến 20h00 tại 

Phòng khám chuyên khoa 

Sản Phụ Khoa 

11080 

120  Lò Thị Thắm 000899/ĐB-CCHN  

Theo quy định tại Điều 9, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa 

CSSKSS và Phụ sản- 

Cao đẳng hộ sinh 

 

11080 

121  Điêu Thị Chiện 000898/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 9, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa 

CSSKSS và Phụ sản- 

Cao đẳng hộ sinh 

 

11080 

122  Vừ Thị Sao 000422/ĐB-CCHN 

- Thực hiện theo quy định tại 

Điều 9, Thông tư liên tịch  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y , Bộ Nội 

Vụ; 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa 

CSSKSS và Phụ sản- 

Cao đẳng hộ sinh 

Sáng từ 11h35 đến 13h25, 

chiều từ 17h05 đến 20h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 7h30 đến 11h00, 

chiều 14h00 đến 20h00 tại 

11080 



Phòng khám Sản Phụ Khoa 

123  Quàng Thị Thắm 0001619/ĐB-CCHN 

*Theo quy định tại Điều 9, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa 

CSSKSS và Phụ sản - 

Cao đẳng hộ sinh 

 

11080 

124  Lường Thị Hồng 003585/ĐB-CCHN  

Theo quy định tại Điều 9, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa 

CSSKSS và Phụ sản- 

Cao đẳng hộ sinh 

 

11080 

125  Lò Thị Thuỷ 0001238/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 9 Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa 

CSSKSS và Phụ sản- 

Cao đẳng hộ sinh 

 

11080 

126  Quàng Thị Lả 001330/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 9 Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa 

CSSKSS và Phụ sản- 

Cao đẳng hộ sinh 

 

11080 

127  Lường Thị Thắm 002045/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 9 Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa 

CSSKSS và Phụ sản- 

Cao đẳng hộ sinh 

 

11080 

128  Lò Thị Hải 0002115/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 9, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa 

CSSKSS và Phụ sản- 

Cao đẳng hộ sinh 

 

11080 

129  Tòng Văn Ngoại 

0001865/ĐB-CCHN;  

QĐ 347/QĐ-TTYT; 

QĐ số 589/QĐ-SYT.  

Khám, chữa bệnh đa khoa; 

chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao; Chuyên khoa Truyền 

nhiễm và các bệnh nhiệt đới. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó trưởng khoa, phụ 

trách khoa Truyền 

nhiễm – Bác sĩ chuyên 

khoa I Truyền nhiễm 

và các bệnh nhiệt đới 

 

11080 

130  Hà Thị Thanh Thuỷ 

000977/ĐB – CCHN; 

QĐ số 666/QĐ-SYT; 

QĐ số 176/QĐ-TTYT 

 

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

nội; 

Chăm sóc và điều trị HIV/AIDS 

bằng thuốc ARV, điện tâm đồ, 

siêu âm ổ bụng tổng quát, thăm 

dò chức năng hô hấp; 

  Ghi và đo chức năng hô hấp, ghi 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó trưởng khoa 

Truyền nhiễm – Bác sĩ 

nội khoa 

 

11080 



và đọc điện tim, siêu âm tổng 

quát, Chăm sóc, điều trị 

HIV/AIDS bằng ARV, điều trị 

methadone, xác định tình trạng 

nghiện ma túy. 

 

131  Lò Thị Hoa 

001331/ĐB-CCHN; 

QĐ 458/QĐ-SYT; 

QĐ 347/QĐ-TTYT 

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

Nhi; 

Chuyên khoa Da liễu; 

Chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Truyền 

nhiễm – BSCKI Da 

liễu 

Sáng từ 11h35 đến 13h00, 

chiều từ 17h10 đến 20h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 7h30 đến 11h00, 

chiều 14h00 đến 20h00 Tại 

Phòng khám chuyên khoa 

Da Liễu  

11080 

132  Hoàng Thị Lan 0000268/ĐB-GPHN Điều dưỡng 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Điều dưỡng Trưởng 

khoa Truyền nhiễm – 

Điều dưỡng Đại học 

 

11080 

133  Quàng Thị Thanh 000902/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 6, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ.  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Truyền 

nhiễm – Điều dưỡng 

cao đẳng 

 

11080 

134  Nguyễn Thị Huệ 000827/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 6, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ.  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Truyền 

nhiễm – Điều dưỡng 

cao đẳng 

 

11080 

135  Bạc Cầm Ương 001418/ĐB-CCHN; 

Theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Truyền 

nhiễm – Điều dưỡng 

Trung cấp 

 

11080 

136  
Lương Hoàng Thanh 

Thanh 
0000302/ĐB-GPHN Điều dưỡng 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Truyền 

nhiễm - Điều dưỡng 

Cao đẳng 

 

11080 

137  Lò Văn Nghiến 
0001225/ĐB-CCHN       

QĐ 645/QĐ-SYT  

Khám, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền; 

Thực hiện kỹ thuật tiêm nội khớp  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

 Trưởng khoa 

YHCT&PHCN – 

BSCKI Y học cổ 

truyền 

 

11080 



138  Cà Thị Chiến 
002416/ĐB-CCHN; 

QĐ số: 200/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Khám chữa bệnh chuyên ngành 

PHCN 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó Trưởng khoa 

YHCT&PHCN – 

BSCKI PHCN 

Sáng từ 11h35 đến 13h25, 

chiều từ 17h05 đến 20h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 7h30 đến 11h00, 

chiều 14h00 đến 20h00 

Phòng khám Đa khoa Hoàng 

Linh 

11080 

139  Tòng Văn Thanh 

002429/ĐB-CCHN;                     

QĐ số 1005/QĐ-SYT; 

QĐ 347/QĐ-TTYT , 

Khám chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; 

Phục hồi chức năng; 

Chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa 

YCHT&PHCN – 

BSĐH YCHT&PHCN 

 

11080 

140  Lường Thị Thanh 
0001694/ĐB-CCHN;  

QĐ 347/QĐ-TTYT. 

Khám chữa bệnh đa khoa; 

việc bổ sung mạng lưới chẩn 

đoán, điều trị và dự phòng bệnh 

Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa 

YCHT&PHCN – Bác 

sĩ đa khoa 

 

11080 

141  Nguyễn Thị Hương 000880/ĐB-CCHN KTV vật lý trị liệu/PHCN 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

KTV Trưởng khoa 

YHCT&PHCN – KTV 

Vật lý trị liệu 

 

11080 

142  Đặng Thị Hà 

0000169/ĐB-GPHN; 

QĐ 660/QĐ-SYT; 

QĐ 154/QĐ-TTYT  

Điều dưỡng; 

Vật lý trị liệu/phục hồi chức năng; 

Vật lý trị liệu/phục hồi chức năng         

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa 

YHCT&PHCN – Điều 

dưỡng đại học 

 

11080 

143  Lò Thị Xiên 

0000168/ĐB-GPHN; 

QĐ số 1007/QĐ-SYT; 

QĐ số 154b/QĐ-TTYT. 

Điều dưỡng; 

Kỹ thuật vật lý trị liệu/PHCN; 

Kỹ thuật vật lý trị liệu/PHCN 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa 

YHCT&PHCN – Điều 

dưỡng đại học 

 

11080 

144  
Trịnh Thị Thanh 

Huyền 
000883/ĐB-CCHN 

KTV vật lý trị liệu/ phục hồi chức 

năng 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa 

YHCT&PHCN – KTV 

Vật lý trị liệu 

 

11080 

145  Cà Văn Thể 003108/ĐB-CCHN Kỹ thuật viên phục hồi chức năng  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa 

YHCT&PHCN – KTV 

PHCN 

 

11080 



146  Lường Thị Muôn 0008075/SL-CCHN Kỹ thuật viên phục hồi chức năng  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa 

YHCT&PHCN – Cử 

nhân KTV PHCN 

 

11080 

147  Bạc Thị Oanh 003133/ĐB-CCHN Kỹ thuật viên phục hồi chức năng  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa 

YHCT&PHCN – KTV 

PHCN 

 

11080 

148  Lường Thị Hoa 000874/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 6, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ.  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Điều dưỡng trưởng 

Khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn – Điều dưỡng 

Đại học 

 

11080 

149  Phạm Thị Mai Chi 002419/ĐB-CCHN 

Khám bệnh,chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Kiểm 

soát nhiễm khuẩn – Y 

sĩ đa khoa 

 

11080 

150  Tòng Văn Tuân 
002423/ĐB-CCHN;  

QĐ 347/QĐ-TTYT. 

Khám bệnh,chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ; 

chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Kiểm 

soát nhiễm khuẩn – Y 

sĩ đa khoa 

 

11080 

151  Vũ Nhật Bằng 002433/ĐB-CCHN 

Khám bệnh,chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Kiểm 

soát nhiễm khuẩn – Y 

sĩ đa khoa 

 

11080 

152  Cà Thị Điện 002415/ĐB-CCHN 

Khám bệnh,chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên khoa Kiểm 

soát nhiễm khuẩn – Y 

sĩ đa khoa 

 

11080 

153  Lê Thị Thúy 30/CCHN-D-SYT-ĐB 
Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ thuốc 

trạm Y tế xã 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Phó Trưởng Khoa phụ 

trách khoa Dược - 

TTB&VTYT – Dược sĩ 

Đại học 

 

11080 

154  Bạc Thị Công 643/CCHN-D-SYT-ĐB Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã  
Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Nhân viên khoa Dược 

– Dược sĩ Cao đẳng 

 
11080 



155  Ly Thị May 24/CCHN-D-SYT-ĐB 
Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của nhà thuốc 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Nhân viên khoa Dược 

– Dược sĩ đại học 

 
11080 

156  Bùi Thị Nhung 93/CCHN-D-SYT-ĐB 
Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ thuốc 

trạm Y tế xã 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Nhân viên khoa Dược 

– Dược sĩ đại học 

 
11080 

157  
Nguyễn Khánh 

Dương 
82/ CCHN-D-SYT-ĐB 

Mua bán lẻ thuốc thuộc danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, trừ vaccine. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Nhân viên khoa Dược 

– Dược sĩ Trung cấp 

 

11080 

158  Trịnh Ngọc Tú 638/CCHN-D-SYT-ĐB 
Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ thuốc 

trạm Y tế xã  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Nhân viên khoa Dược 

– Dược sĩ đại học 

 
11080 

159  Quàng Văn Quyết 576/CCHN-D-SYT-ĐB 
Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ thuốc 

trạm Y tế xã  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Nhân viên khoa Dược - 

Dược sĩ đại học 

Sáng từ 11h35 đến 13h25, 

chiều từ 17h00 đến 21h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 7h30 đến 11h00, 

chiều 14h00 đến 21h00 tại 

Nhà thuốc Long Châu Tuần 

Giáo 

11080 

160  Lò Văn Niệm 

0001870/ĐB-CCHN;   

QĐ 347/QĐ-TTYT; 

QĐ 195/QĐ-TTYT; 

QĐ 176/QĐ-TTYT. 

 

Khám, chữa bệnh đa khoa; 

chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao 

Điều trị viêm gan virut C cho 

bệnh nhân đồng nhiễm HIV/Virut 

viêm gan C; 

Kỹ thuật hình ảnh y học, điều trị 

methadone 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên cơ sở 

Methadone – Bác sĩ đa 

khoa 

Sáng từ 11h35 đến 13h00, 

chiều từ 17h10 đến 20h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 7h30 đến 11h00, 

chiều 14h00 đến 20h00 Tại 

Phòng khám chuyên khoa 

Da Liễu 

11080 

161  Hoàng Thị Thảo 000907/ĐB-CCHN  
Khám bệnh chữa bệnh nội- nhi 

tuyến y tế cơ sở  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Nhân viên cơ sở 

Methadone – Điều 

dưỡng Đại học 

 

11080 

162  Tòng Thị Tiên 002713/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 9 Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

BYT, BNV 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Nhân viên cơ sở 

Methadone – Hộ sinh 

cao đẳng 

 

11080 

163  
Nguyễn Thị Khánh 

Phương 
94/CCHN-D-SYT-ĐB 

Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ thuốc 

trạm Y tế xã; Cơ sở bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền; Phụ trách công tác dược 

lâm sàng của cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Nhân viên cơ sở 

Methadone – Dược sĩ 

đại học 

 

11080 

164  Nguyễn Thị Hạnh 642/CCHN-D-SYT-ĐB 
Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm Y tế 

xã 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Nhân viên cơ sở 

Methadone – Dược sĩ 

cao đẳng 

 

11080 



165  Lò Văn Tỉnh 0001688/ĐB-CCHN 
Xử trí cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 Nhân viên khoa 

KSBT&HIV/AIDS- Tư 

vấn và điều trị nghiện 

chất –Y sĩ đa khoa 

 

11080 

166  Tòng Thị Điện 
002723/ĐB-CCHN;  

QĐ 347/QĐ-TTYT 

Theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 BYT, BNV; 

chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 Nhân viên khoa 

KSBT&HIV/AIDS- Tư 

vấn và điều trị nghiện 

chất –Y sĩ đa khoa 

 

11080 

167  Lã Quang Hiện 002730/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 BYT, BNV 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 Nhân viên khoa 

KSBT&HIV/AIDS- Tư 

vấn và điều trị nghiện 

chất –Y sĩ đa khoa 

 

11080 

168  Ngô Thị Toàn 0001502/LCH-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư  số 

26//2015/TTLT-BYT- BNV ngày 

07/10/2015 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 
Nhân viên khoa 

KSBT&HIV/AIDS- Tư 

vấn và điều trị nghiện 

chất – Điều dưỡng 

Trung cấp 

 

11080 

169  Lò Thị Thương 0001680/ĐB-CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế , Bộ 

Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 Nhân viên khoa 

KSBT&HIV/AIDS- Tư 

vấn và điều trị nghiện 

chất –Y sĩ đa khoa 

 

11080 

170  Tòng Thị Kiên 0001702/ĐB-CCHN 
Xử trí cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 Nhân viên khoa 

KSBT&HIV/AIDS- Tư 

vấn và điều trị nghiện 

chất –Y sĩ đa khoa 

 

11080 

171  Vương Quý Ngọc 000975/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 5, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Phó trưởng khoa 

YTCC-ATTP và DD – 

điều dưỡng Đại học 

Sáng từ 11h35 đến 13h25, 

chiều từ 17h05 đến 21h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 8h00 đến 11h00, 

chiều 14h00 đến 21h00 tại 

Phòng khám chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt Phương 

Nam 

11080 



172  Lò Thị Hiên 0001623/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 BYT, BNV 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 Nhân viên khoa 

YTCC-ATTP –Y sĩ đa 

khoa 

 

11080 

173  Tòng Thị Cương 
002550/ĐB-CCHN; 

QĐ số: 182/QĐ-TTYT  

Kỹ thuật xét nghiệm; 

Đo chức năng hô hấp                                         

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 Nhân viên khoa 

YTCC-ATTP – Cử 

nhân KTV Xét nghiệm 

 

11080 

174  
Nguyễn Thị Hằng 

Nga 
0001202/ĐB-CCHN 

Khám, chữa bệnh đa khoa tại 

tuyến y tế cơ sở 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 Nhân viên khoa 

YTCC-ATTP –Y sĩ đa 

khoa 

 

11080 

175  Tòng Thị Tiến 0001583/ĐB-CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế , Bộ 

Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 
Nhân viên khoa 

YTCC-ATTP – Y sĩ đa 

khoa 

 

11080 

176  Lò Thị Toan 002453/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 9 Thông 

tư liện tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 
Nhân viên Phòng Dân 

số - Hộ sinh cao đẳng 

 

11080 

177  Nguyễn Đức Liệu 0001697/ĐB-CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế , Bộ 

Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Nhân viên Phòng Dân 

số - Y sĩ đa khoa 

 

11080 

178  Lò Thị Chanh 002565/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 
Nhân viên Phòng Dân 

số - Hộ sinh cao đẳng 

 

11080 



179  Lò Văn Thắng 0001629/ĐB-CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế , Bộ 

Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Nhân viên Phòng Dân 

số –Y sĩ đa khoa 

 

11080 

180  Lò Văn Điện 
002410/ĐB-CCHN;  

QĐ 347/QĐ-TTYT. 

Khám chữa bệnh đa khoa; 

chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó trưởng trạm, phụ 

trách trạm – Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

TYT xã Pú Xi - Bác sĩ 

đa khoa 

 

11166 

181  Giàng A Khai 
002448/ĐB-CCHN;  

QĐ 496/QĐ-TTYT. 

Khám bệnh,chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ; 

chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên TYT xã Pú 

Xi - Y sĩ đa khoa 

 

11166 

182  Lò Thị Kim 002490/ĐB-CCHN 

Khám chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên TYT xã Pú 

Xi - Y sĩ đa khoa 

 

11166 

183  Vì Thị Cúc 001112/ĐB-CFCHN 

Theo quy định tại Điều 9 Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên TYT xã Pú 

Xi - Hộ sinh cao đẳng 

 

11166 

184  Lò Thị Phượng 003296/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 6, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên TYT xã Pú 

Xi – Điều dưỡng cao 

đẳng 

 

11166 

185  Vừ Thị Hoa 
0001231/ĐB-CCHN;  

QĐ 347/QĐ-TTYT. 

Xử trí cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường; 

chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó trưởng trạm, phụ 

trách trạm Y tế xã Quài 

Cang – Y sĩ đa khoa 

Sáng từ 11h35 đến 13h25, 

chiều từ 17h05 đến 21h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 7h30 đến 11h00, 

chiều 14h00 đến 21h00 tại 

Phòng khám Chuyên khoa 

nội tổng hợp Duy Hưng 

11084 



186 L Nguyễn Thị Hồng 
002422/ĐB-CCHN;  

QĐ 496/QĐ-TTYT 

Khám bệnh,chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ; 

chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn TYT xã 

Quài Cang – Y sĩ đa 

khoa 

 

11084 

187  Tô Thị Nguyệt 002534/ĐB-CCHN 

Khám chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên TYT xã 

Quài Cang – Y sĩ sản 

nhi 

 

11084 

188  Nguyễn Thị Hà 654/CCHN-D-SYT-ĐB 
Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm Y tế 

xã  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Nhân viên TYT xã 

Quài Cang - Dược sĩ 

cao đẳng 

 

11084 

189  Lò Thị Cương 0001181/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 9, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên TYT xã 

Quài Cang –Hộ sinh 

cao đẳng 

 

11084 

190  Lò Thị Hoàng 002412/ĐB-CCHN 

Khám bệnh,chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên TYT xã 

Quài Cang –Y sĩ đa 

khoa 

 

11084 

191  Lò Thị Thanh 0001689/ĐB-CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế , Bộ 

Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó trưởng trạm, Phụ 

trách trạm Y tế xã Quài 

Nưa – Y sĩ đa khoa 

 

11086 

192  Mùa A Khua 

0001179/ĐB-CCHN;  

QĐ số 663/QĐ-SYT; 

QĐ 347/QĐ-TTYT 

Khám, chữa bệnh đa khoa; 

Ghi và đọc điện tim cơ bản; 

Chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao                             

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó trưởng trạm Y tế 

xã Quài Nưa – Bác sĩ 

đa khoa 

 

11086 

193  Vừ Thị Khua 0001699/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 9, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên TYT xã 

Quài Nưa – Hộ sinh 

cao đẳng 

 

11086 

194  Lò Thị Thảo 81/CCHN-D-SYT-ĐB 
Mua bán lẻ thuốc thuộc danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Nhân viên TYT xã 

Quài Nưa – Dược sĩ 

 
11086 



thuốc không kê đơn, trừ vaccine.   Trung học 

195  Vàng Thị Kía 002515/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 6, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ.  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên TYT xã 

Quài Nưa – Điều 

đưỡng cao đẳng 

Sáng từ 11h35 đến 13h25, 

chiều từ 17h05 đến 21h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 7h30 đến 11h00, 

chiều 14h00 đến 21h00 tại 

Phòng khám Chuyên khoa 

nội tổng hợp Duy Hưng 

11086 

196  Lê Quyết Chiến 003257/ĐB-CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế , Bộ 

Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên TYT xã 

Quài Nưa – Y sĩ đa 

khoa 

 

11086 

197  
Nguyễn Thị Kim 

Huệ 

003561/ĐB-CCHN;  

QĐ 496/QĐ-TTYT. 

Xử trí cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế , Bộ 

Nội Vụ; 

chẩn đoán, điều trị và Dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên TYT xã 

Quài Nưa – Y sĩ đa 

khoa 

 

11086 

198  Quàng Thị Phượng 
002413/ĐB-CCHN;  

QĐ 347/QĐ-TTYT 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

chẩn đoán, điều trị và Dự phòng 

bệnh Lao 

 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Trưởng trạm – Ngời 

chịu tách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật trạm Y tế 

xã Quài Tở - Bác sĩ đa 

khoa  

 

11085 

199  Lò Thị Dung 0001724/ĐB-CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế , Bộ 

Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên trạm Y tế xã 

Quài Tở - Y sĩ sản nhi 

 

11085 

200  Tòng Thị Sươi 0001275/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 9, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên trạm Y tế xã 

Quài Tở - Hộ sinh cao 

đẳng 

 

11085 

201  Nguyễn Văn Khánh 309/CCHN-D-SYT-ĐB 

Quầy thuốc; tủ thuốc trạm y tế xã; 

cơ sở bán lẻ dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Nhân viên trạm Y tế xã 

Quài Tở - Dược sĩ cao 

đẳng 

 

11085 

202  Lò Thị Inh 002455/ĐB-CCHN 
Khám chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

Nhân viên trạm Y tế xã 

Quài Tở - Y sĩ đa khoa 

 
11085 



tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 
thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

203  Hoàng Thị Thịnh 003330/ĐB-CCHN 

Khám chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên trạm Y tế xã 

Quài Tở - Y sĩ đa khoa 

 

11085 

204  Quàng Văn Minh 
0001685/ĐB-CCHN; QĐ 

347/QĐ-TTYT 

Khám, chữa bệnh đa khoa; 

chẩn đoán, điều trị và Dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó trưởng trạm, phụ 

trách trạm – Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

trạm y tế xã  Chiềng 

Đông – Bác sĩ đa khoa 

 

11163 

205  Vì Văn Dương 
0001757/ĐB-CCHN; QĐ 

496/QĐ-TTYT. 

Xử trí cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế , Bộ 

Nội Vụ; 

chẩn đoán, điều trị và Dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên trạm Y tế xã  

Chiềng Đông – Y sĩ đa 

khoa 

 

11163 

206  Lò Thị Quyết 
002673/ĐB-CCHN;  

QĐ 496/QĐ-TTYT  

Theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-

BYT_BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ nội vụ; 

chẩn đoán, điều trị và Dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Chiềng Đông – Y sĩ 

đa khoa 

 

11163 

207  Vừ Thị Sầu 002717/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 9, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

BYT, BNV 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên trạm Y tế xã 

Chiềng Đông – Hộ sinh 

cao đẳng 

 

11163 

208  Quàng Thị Thương 002457/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 6 Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV Ngày 07/10/2015 của 

BYT, BNV 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên trạm Y tế xã 

Chiềng Đông - Điều 

dưỡng cao đẳng 

 

11163 

209  Hoàng Tuấn Anh 002923/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-

BYT_BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ nội vụ 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên trạm Y tế xã 

Chiềng Đông – Y sỹ đa 

khoa 

 

11163 



210  Trần Văn Tuy 645/CCHN-D-SYT-ĐB Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã 
Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Nhân viên trạm Y tế xã 

Chiềng Đông - Dược sĩ 

cao đẳng 

Sáng từ 11h35 đến 13h25, 

chiều từ 17h05 đến 21h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 7h30 đến 11h00, 

chiều 14h00 đến 20h00 tại 

Quầy thuốc Tuy Hà 

11163 

211  Tòng Anh Văn 001451/ĐB-CCHN 

Khám chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tê-Bộ 

Nội vụ; KTV Xét nghiệm; KTV 

chẩn đoán hình ảnh 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó trưởng trạm phụ 

trách trạm Y tế xã 

Chiềng Sinh – Y sĩ đa 

khoa 

 

11117 

212  Lò Văn Tình 
002506/ĐB-CCHN;  

QĐ 347/QĐ-TTYT  

Khám chữa bệnh đa khoa; 

chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó trưởng trạm – 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn trạm Y tế 

xã Chiềng Sinh – Bác 

sĩ đa khoa  

 

11117 

213  Lò Văn Tuấn 

0001687/ĐB-CCHN;  

QĐ Số 654/QĐ-SYT; 

QĐ 496/QĐ-TTYT. 

Xử trí cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường; 

Thực hiện kỹ thuật vật lý trị 

liệu/phục hồi chức năng; 

chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Chiềng Sinh – Y sĩ 

đa khoa 

 

11117 

214  Lò Thị Thoại 0001243/ĐB-CCHN 

*Theo quy định tại Điều 9, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Chiềng Sinh – Hộ 

sinh cao đẳng 

 

11117 

215  Lò Thị Yêu 656/CCHN-D-SYT-ĐB Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế  
Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Chiềng Sinh – Dược 

sĩ cao đẳng 

 

11117 

216  Lường Thị Hạnh 000150/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 9, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Chiềng Sinh – Hộ 

sinh cao đẳng 

 

11117 



217  Lò Thị Hợi 
0002117/ĐB-CCHN; QĐ 

496/QĐ-TTYT. 

Xử trí cấp cứu ban đầu khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ; 

chẩn đoán, điều trị và Dự phòng 

bệnh Lao 

 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Chiềng Sinh – Y sĩ 

đa khoa 

 

11117 

218  Bạc Cầm Thiệp 0001869/ĐB-CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế , Bộ 

Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Chiềng Sinh – Y sĩ 

đa khoa 

 

11117 

219  Ly A Lử 

0001273/ĐB-CCHN;  

QĐ 218/QĐ-TTYT   

QĐ 239/QĐ-TTYT  

Khám, chữa bệnh đa khoa; 

Siêu âm tổng quát; 

Siêu âm tổng quát,  ghi và đọc 

điện tim cơ bản                           

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Trưởng trạm – người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn trạm Y tế 

xã Mùn Chung – Bác sĩ 

đa khoa 

 

11093 

220  Cà Văn Chiên 002456/ĐB-CCHN 

Khám chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên trạm Y tế xã 

Mùn Chung – Y sĩ 

YHCT 

 

11093 

221  Lò Thị Tươi 
002437/ĐB-CCHN;  

QĐ 347/QĐ-TTYT. 

Khám bệnh,chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ; 

chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Mùn Chung – Y sĩ 

đa khoa 

 

11093 

222  Nùng Thị Đinh 
0001087/ĐB-CCHN; 

QĐ 361/QĐ-TTYT  

Theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015; 

Kỹ thuật xét nghiệm 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Mùn Chung – Điều 

dưỡng Trung cấp 

 

11093 

223  Quàng Thị Chiến 0001929/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 6, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ.  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Mùn Chung – Điều 

dưỡng Cao đẳng 

 

11093 



224  Quàng Thị Hồng 
0000270/ĐB-GPHN 

QĐ 154/QĐ-TTYT  

Hộ sinh;  

Siêu âm ổ bụng tổng quát 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Mùn Chung – Hộ 

sinh cao đẳng 

 

11093 

225  Đinh Quốc Huy 653/CCHN-D-SYT-ĐB 
Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm Y tế 

xã  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Mùn Chung – Dược 

sĩ Cao đẳng 

 

11093 

226  Lò Văn Chinh 003255/ĐB-CCHN 

Khám bệnh,chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó trưởng trạm phụ 

trách trạm Y tế xã 

Mường Khong – Y sĩ 

đa khoa 

 

11164 

227  Lò Văn Vui 
003440/ĐB-CCHN;  

QĐ 347/QĐ-TTYT  

Khám chữa bệnh đa khoa; 

chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó trưởng trạm Y tế 

xã Mường Khong – 

Bác sĩ đa khoa 

 

11164 

228  Quàng Văn Chiêm 0001079/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 6, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ.  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên trạm Y tế xã 

Mường Khong – Điều 

dưỡng cao đẳng 

 

11164 

229  Lò Văn Hải 
0001735/ĐB-CCHN;  

QĐ 496/QĐ-TTYT. 

Xử trí cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế , Bộ 

Nội Vụ; 

chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

trạm y tế xã Mường 

Khong – Y sĩ đa khoa 

 

11164 

230  Lò Văn Chung 
434/CCHN-D-SYT-ĐB 

 
Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Mường Khong – 

Dược sĩ cao đẳng 

 

11164 

231  Lường Thị Lả 002218/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 9, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Mường Khong – Hộ 

sinh cao đẳng 

 

11164 



232  Thào A Mua 0001279/ĐB-CCHN; Khám, chữa bệnh đa khoa 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Trưởng trạm Y tế xã 

Mường Mùn – Bác sĩ 

đa khoa 

 

11092 

233  Đặng Xuân Biên 0001154/ĐB-CCHN 
Xử trí cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó trưởng trạm Y tế 

xã Mường Mùn – Y sĩ 

đa khoa 

 

11092 

234  Quàng Thị Huế 0001613/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 9, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên trạm Y tế xã 

Mường Mùn – Hộ sinh 

cao đẳng 

 

11092 

235  Lò Thị Hiền 
002428/ĐB-CCHN;  

QĐ 496/QĐ-TTYT  

Khám bệnh,chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ; 

chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Mường Mùn – Y sĩ 

đa khoa 

 

11092 

236  Quàng Thị Hà 649/CCHN-D-SYT-ĐB Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00  

 

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Mường Mùn – Dược 

sĩ Cao đẳng 

 

11092 

237  Lò Thị Thủy 000896/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó trưởng trạm, Phụ 

trách trạm Y tế xã 

Mường Thín – Hộ sinh 

cao đẳng  

 

11094 

238  Lò Văn Thắm 
0001272/ĐB-CCHN;  

QĐ 803/ QĐ-SYT  

Khám, chữa bệnh đa khoa; 

Ghi và đọc điện tim                           

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó trưởng trạm – 

người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

trạm Y tế xã Mường 

Thín – Bác sĩ đa khoa 

 

11094 

239  Quàng Thị Ninh 
0002109/ĐB-CCHN;  

QĐ 347/QĐ-TTYT  

Xử trí cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế , Bộ 

Nội Vụ; 

chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên Trạm Y  tế 

xã Mường Thín – Y sĩ 

đa khoa 

 

11094 



240  Lò Thị Thao 0001149/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 9, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên Trạm Y  tế 

xã Mường Thín – Hộ 

sinh cao đẳng 

 

11094 

241  Lường Văn Thiêm 002536/ĐB-CCHN 

Khám chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên Trạm Y  tế 

xã Mường Thín – Y sĩ 

YHCT 

 

11094 

242  Nguyễn Thanh Bình 652/CCHN-D-SYT-ĐB Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã  
Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Nhân viên Trạm Y  tế 

xã Mường Thín – Dược 

sĩ cao đẳng 

 

11094 

243  Lò Thị Châu Loan 
002871/ĐB-CCHN; 

QĐ 65/QĐ-TTYT 

Khám chữa bệnh đa khoa; 

Da liễu cơ bản 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

trạm Y tế xã Nà Sáy – 

Bác sĩ đa khoa 

Sáng từ 11h35 đến 13h25, 

chiều từ 17h05 đến 21h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 07h30 đến 11h00, 

chiều 14h00 đến 21h00 Tại 

Phòng khám Chuyên khoa 

nội tổng hợp Duy Hưng 

11100 

244  Quàng Văn Đức 
000035/ĐB-GPHN;  

QĐ 496/QĐ-TTYT 

Y khoa; 

chẩn đoán, điều trị và Dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó Trưởng Trạm, phụ 

trách trạm Y tế xã Nà 

Sáy – Bác sĩ đa khoa 

 

11100 

245  Vương Thị Tâm 002430/ĐB-CCHN 

Khám bệnh,chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó Trưởng trạm y tế 

xã Nà Sáy – Y sĩ đa 

khoa 

 

11100 

246  Lò Thị Thu 002721/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 BYT, BNV 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên Trạm Y  tế 

xã Nà Sáy – Y sĩ 

YHCT 

 

11100 

247  Lò Thị Tuân 
719/CCHN-D-SYT-ĐB 

 

Nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc 

trạm Y tế xã 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Nhân viên Trạm Y  tế 

xã Nà Sáy – Dược sĩ 

đại học 

 

11100 

248  Lê Văn Phương 000983/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 6, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ.  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên Trạm Y  tế 

xã Nà Sáy – Điều 

dưỡng Trung cấp 

 

11100 



249  Lò Thị Trang 0001695/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 9, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên Trạm Y  tế 

xã Nà Sáy – Hộ sinh 

cao đẳng 

 

11100 

250  Lò Văn Thiết 
002776/ĐB-CCHN;  

QĐ 218/QĐ-TTYT.  

Khám chữa bệnh đa khoa; 

Siêu âm tổng quát 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Trưởng trạm, phụ trách 

trạm – Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật trạm Y tế 

xã Nà Tòng – Bác sĩ đa 

khoa 

 

11167 

251  Lò Văn Thiết 
002424/ĐB-CCHN;  

QĐ 347/QĐ-TTYT. 

Khám bệnh,chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ; 

chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó trưởng trạm Y tế 

xã  Nà Tòng -  Y sĩ đa 

khoa 

 

11167 

252  Lường Văn Tiến 0001727/ĐB-CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế , Bộ 

Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên trạm Y tế xã 

Nà Tòng – Y sĩ đa 

khoa 

 

11167 

253  Lò Thị Xuân 000130/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 9 Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Nà Tòng – Hộ sinh 

cao đẳng 

 

11167 

254  Lò Thị Nghĩa 0001187/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 9, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên trạm Y tế xã 

Nà Tòng – Hộ sinh cao 

đẳng 

 

11167 

255  Lò Thị Huyền 83/CCHN-D-SYT-ĐB 
Nhà thuốc; Quầy thuốc; tủ thuốc 

trạm Y tế xã. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên trạm Y tế xã 

Nà Tòng - Dược sĩ Đại 

học 

 

11167 



256  Thào A Lan 
0001199/ĐB-CCHN;  

QĐ 347/QĐ-TTYT  

Khám, chữa bệnh đa khoa tại 

tuyến y tế cơ sở; 

Chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó trưởng trạm, phụ 

trách trạm – Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

trạm Y tế xã Phình 

Sáng – Bác sĩ đa khoa 

 

11091 

257  Quàng Văn Thủy 
002714/ĐB-CCHN;  

QĐ 496/QĐ-TTYT. 

Theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 BYT, BNV; 

chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Phình Sáng – Y sĩ 

đa khoa 

 

11091 

258  Lò Văn Lên 0001729/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 BYT, BNV 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Phình Sáng – Y sĩ 

YHCT 

 

11091 

259  Giàng Thị Chá 000882/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 6, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ.  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Phình Sáng – Điều 

dưỡng cao đẳng 

 

11091 

260  Nguyễn Khánh Duy 118/CCHN-D-SYT-ĐB 

Nhà thuốc; quầy thuốc; Tủ thuốc 

trạm Y tế xã; Cơ sở bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, thuốc Y học 

cổ truyền; phụ trách công tác 

dược lâm sàng của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Phình Sáng – Dược 

sĩ đại học 

Sáng từ 11h35 đến 13h25, 

chiều từ 17h05 đến 22h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 7h30 đến 11h00, 

chiều 14h00 đến 22h00 tại 

Nhà thuốc Hoàng Lan 

11091 

261  Mùa Thị Cở 003140/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 9, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Phình Sáng – Hộ 

sinh cao đẳng 

 

11091 

262  Giàng A Cư 0000207/ĐB-GPHN Đa khoa 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Phình Sáng – Y sĩ 

đa khoa 

 

11091 

263  Vàng Thị Dợ 0001219/ĐB-CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế , Bộ 

Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó trưởng trạm Phụ 

trách trạm – Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

trạm Y tế xã Pú Nhung 

– y sĩ đa khoa 

 

11088 



264  Vừ A Lử 0001730/ĐB-CCHN. Khám chữa bệnh đa khoa  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó trưởng trạm Y tế 

xã Pú Nhung – Bác sĩ 

đa khoa 

 

11088 

265  Vàng Thị Máy 0001739/ĐB-CCHN. 

Theo quy định tại Điều 9, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên trạm Y tế xã 

Pú Nhung – Hộ sinh 

cao đẳng 

 

11088 

266  Sùng Trường Du 

002421/ĐB-CCHN;  

QĐ 496/QĐ-TTYT 

Hướng dẫn chẩn đoán, 

điều trị và Dự phòng 

bệnh Lao. 

Khám bệnh,chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên trạm Y tế xã 

Pú Nhung – Y sĩ đa 

khoa 

 

11088 

267  Vừ A Páo 002722/ĐB-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên trạm Y tế xã 

Pú Nhung – KTV Xét 

nghiệm 

 

11088 

268  Sùng A Ly 0001698/ĐB-CCHN 
*Xử trí cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên trạm Y tế xã 

Pú Nhung – Y sĩ 

YHCT 

 

11088 

269  Nguyễn Thu Hằng 
0001931/ĐB-CCHN;   

QĐ 347/QĐ-TTYT. 

Khám, chữa bệnh đa khoa; 

Chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Trưởng trạm – Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

trạm y tế xã Rạng 

Đông – Bác sĩ đa khoa 

 

11165 

270  Vũ Văn Giáp 
0001216/ĐB-CCHN; 

QĐ số:669/QĐ-SYT  

Xử trí cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế , Bộ 

Nội Vụ; 

Siêu âm sản phụ khoa 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên trạm Y tế xã 

Rạng Đông – Y sĩ đa 

khoa 

 

11165 

271  Lò Thị Hoa 0001868/ĐB-CCHN 

*Theo quy định tại Điều 9, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên trạm Y tế xã 

Rạng Đông – Hộ sinh 

cao đẳng 

 

11165 



272  Lò Thị Xim 
002420/ĐB-CCHN;  

QĐ 496/QĐ-TTYT. 

Khám bệnh,chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ; 

chẩn đoán, điều trị và Dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên trạm Y tế xã 

Rạng Đông – Y sĩ đa 

khoa 

 

11165 

273  Bùi Thị Tuyến 0001872/ĐB-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên trạm Y tế xã 

Rạng Đông – KTV Xét 

nghiệm 

 

11165 

274  Vừ A Khá 0001937/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 6, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ.  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên trạm Y tế xã 

Rạng Đông – Điều 

dưỡng Trung cấp 

 

11165 

275  Giàng Thị Pàng 646/CCHN-D-SYT-ĐB Quầy thuốc; tủ thuốc trạm y tế xã 
Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Nhân viên trạm Y tế xã 

Rạng Đông – Dược sĩ 

cao đẳng 

 

11165 

276  Sùng Thị Dính 
002425/ĐB-CCHN; 

QĐ 347/QĐ-TTYT  

Khám bệnh,chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ; 

chẩn đoán, điều trị và Dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó trưởng trạm phụ 

trách trạm – Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

trạm Y tế xã Ta Ma – 

Y sĩ đa khoa 

 

11090 

277  Hạng A Di 
0001078/ĐB-CCHN  

QĐ Số: 178f/QĐ-TTYT  

Theo quy định tại Điều 5, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ; 

Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó trưởng trạm Y tế 

xã Ta Ma – Điều 

dưỡng Đại học 

 

11090 

278  Hờ A Mua 000037/ĐB-GPHN Y khoa 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Ta Ma – Bác sĩ đa 

khoa 

 

11090 

279  Lò Văn Hùng 
002731/ĐB-CCHN;  

QĐ 496/QĐ-TTYT  

Theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 BYT, BNV; 

chẩn đoán, điều trị và Dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên trạm Y tế xã 

Ta Ma – Y sĩ YHCT 

 

11090 



280  Sùng Thị Đớ 000897/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 9, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên trạm Y tế xã 

Ta Ma – Hộ sinh cao 

đẳng 

 

11090 

281  Mùa A Sinh 624/CCHN-D-SYT-ĐB Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã 
Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Nhân viên trạm Y tế xã 

Ta Ma –  Dược sĩ cao 

đẳng 

 

11090 

282  Mùa A Ký 

0001229/ĐB-CCHN 

QĐ số: 239/QĐ-TTYT;  

QĐ 347/QĐ-TTYT  

Khám, chữa bệnh đa khoa; 

Kỹ thuật siêu âm tổng quát 

chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Trưởng trạm, phụ trách 

trạm - Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật trạm Y tế xã Tênh 

Phông – Bác sĩ đa khoa 

 

11089 

283  Tòng Hải Lâm 
0001726/ĐB-CCHN;  

QĐ 496/QĐ-TTYT  

Xử trí cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế , Bộ 

Nội Vụ; 

chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó trưởng trạm Y tế 

xã Tênh Phông – Y sĩ 

đa khoa 

 

11089 

284  Mùa A Sình 002452/ĐB-CCHN 

Khám chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên trạm Y tế xã 

Tênh Phông – Y sĩ đa 

khoa 

 

11089 

285  Lò Thị Vịnh 0002106/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 9, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên trạm Y tế xã 

Tênh Phông – Hộ sinh 

cao đẳng 

 

11089 

286  Lò Thị Lan 0001633/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 9, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên trạm Y tế xã 

Tênh Phông – Hộ sinh 

cao đẳng 

 

11089 

287  Chìu Hải Đăng 655/CCHN-D-SYT-ĐB Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm Y tế  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

 

Nhân viên trạm Y tế xã 

Tênh Phông – Dược sĩ 

cao đẳng 

Sáng từ 11h35 đến 13h25, 

chiều từ 17h05 đến 21h00. 

Ngày nghỉ bù, nghỉ trực, 

nghỉ lễ từ 7h30 đến 11h00, 

chiều 14h00 đến 21h00 

Tại phòng khám chuyên 

khoa Nội tổng hợp Duy 

11089 



Hưng 

288  Lò Thị Thoan 
0001217/ĐB-CCHN;  

QĐ 347/QĐ-TTYT  

* Xử trí cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế , Bộ 

Nội Vụ; 

chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó trưởng trạm, phụ 

trách trạm Y tế Thị trấn 

– Y sĩ đa khoa 

 

11115 

289  Lò Văn Kiên 0001725/ĐB-CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế , Bộ 

Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên Trạm Y tế 

Thị trấn – Y sĩ YHCT 

 

11115 

290  Ngô Thị Thanh 002712/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 9 Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

BYT, BNV 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên Trạm Y tế 

Thị trấn – Hộ sinh cao 

đẳng 

 

11115 

291  Tòng Thị Hương 0001630/ĐB-CCHN 

*Xử trí cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế , Bộ 

Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên Trạm Y tế 

Thị trấn – Y sĩ đa khoa 

 

11115 

292  Lò Thị Thắm 0001177/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 9, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên Trạm Y tế 

Thị trấn – Hộ sinh cao 

đẳng 

 

11115 

293  Mùa A Tủa 

0001258/ĐB-CCHN                                         

QĐ 218/QĐ- TTYT  

QĐ 347/QĐ-TTYT về  

Khám, chữa bệnh đa khoa; 

Siêu âm tổng quát ; 

chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao                   

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Trưởng trạm - Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

trạm Y tế xã Tỏa Tình 

– Bác sĩ đa khoa  

 

11087 

294  Lầu Nhìa Ly 0001201/ĐB-CCHN 
Xử trí cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Phó trưởng trạm Y tế 

xã Tỏa Tình – Y sĩ đa 

khoa 

 

11087 



295  Lò Văn Thanh 
0001230/ĐB-CCHN;  

QĐ Số: 228b/QĐ-TTYT 

Khám, chữa bệnh đa khoa tại 

tuyến y tế cơ sở; 

Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện                                                                    

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Tỏa tình  – Y sĩ đa 

khoa 

 

11087 

296  Giàng Thị Mỷ 000895/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 9, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Tỏa tình  – Hộ sinh 

cao đẳng 

 

11087 

297  Nguyễn Thị  Xuân 000798/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại Điều 6, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ.  

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Tỏa tình  – Điều 

dưỡng Trung cấp 

 

11087 

298  Lê Thị Minh Huệ 003256/ĐB-CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế , Bộ 

Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu T7 – CN: 

24/24 

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Tỏa tình  – Y sĩ đa 

khoa 

 

11087 

 

Nơi nhận: 

- Phòng nghiệp vụ Y- dược, Sở Y tế tỉnh Điện Biên; 

- Ban giám đốc Trung tâm Y tế; 

- Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Tuần Giáo; 

- Các khoa, phòng, trạm Y tế xã/thị trấn trực thuộc; 

- Lưu: VT, KHNV-ĐD.              

Tuần Giáo, ngày 25 tháng 6 năm 2025 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Văn Quý 
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